PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ -  KHỐI LỚP 9
TUẦN 9 - TIẾT 9
CHỦ ĐỀ - MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 
I/Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
1/Sau CTTG II kinh tế Mĩ phát triển như thế nào?
2/Nguyên nhân nào làm cho kinh tế Mĩ phát triển mạnh sau CTTGII?
3/Những thập niên sau kinh tế Mĩ như thế nào? Nguyên nhân nào làm cho kinh tế Mĩ suy giảm?
II/ Sự phát triển về khoa học kĩ thuật  của Mĩ sau chiến tranh:( lồng ghép với bài 12 )
III/ Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh:
1/Nêu những nét nổi bật trong chính sách đối nội của Mĩ ?
2/Nhân dân Mĩ có thái độ như thế nào trước chính sách đối nội của chính phủ Mĩ ?
3/Nêu những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ ?
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC

Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh nhận xét bổ sung sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài ghi như sau: 
I/Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

 - Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.
 - Chiếm hơn một nửa sản lượng CN thế giới (56,47%)

-Nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng của Tây Đức, Anh, Pháp, Nhật và Ý cộng lại.

- Nắm 3/4 trữ lượng vàng thế giới.
-  Chủ nợ duy nhất thế giới.

-Có lực lượng quân sự mạnh nhất, độc quyền về vũ khí nguyên tử.
II/ Sự phát triển về khoa học kĩ thuật  của Mĩ sau chiến tranh:( lồng ghép với bài 12 )
III/ Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh:
a/Đối nội 
-Ban hành các đạo luật phản động:
- Cấm Đảng Cộng Sản hoạt động.
- Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước. 
- Ngăn cản phong trào công nhân.
- Thực hiện phân biệt chủng tộc.
b/Đối ngoại:
 - Đề ra “chiến lược toàn cầu”.
- Tiến hành “ viện trợ” để lôi kéo khống chế các nước, gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. 
- Xác lập trật tự thế giới ‘đơn cực” do Mĩ chi phối và khống chế.
II/ Củng cố
Câu 1: Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
A. Vươn lên đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa.
B. Đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa.
C. Đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa.
D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa.
Câu 2: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của  thế giới vào khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1945 đến 1975.

B. Từ năm 1950 đến 1980.

C. Từ năm 1918 đến 1945.

D. Từ năm 1945 đến 1950.

Câu 3: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật.
D. Tập trung sản xuất và tư bản cao
Câu 4: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa.
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật
Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau nắm quyền ở Mĩ?

A. Đảng Dân chủ và Đảng Độc lập.

B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

C. Đảng Cộng hòa và Đảng Độc lập.

D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

Câu 6: Chính sách đối ngoại mà các đời tổng thống Mĩ theo đuổi đều nhằm mục đích gì?
A. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về chính trị.
B. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính.
C. Thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới.
D. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế 
giới.
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở và học bài theo yêu cầu gồm:

Lưu ý: học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:
Nội dung học tập

Câu hỏi của học sinh

Học sinh chuẩn bị tiết tiếp theo: NHẬT BẢN
1/Tình hình Nhật Bản sau CTTGII như thế nào?

2/Nêu những cải cách dân chủ của Nhật sau chiến tranh và ý nghĩa của những cải cách ?

3/Nêu những thành tựu đạt được kinh tế từ 1950- 1970 thế kỉ XX?
 4/Nêu những nguyên nhân sự phát triển thần kì của Nhật? 

5/Những khó khăn và hạn chế của kinh tế Nhật là gì ?

6/Những năm 90 của thế kỉ XX kinh tế Nhật như thế nào? 
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